	
	KIỂM TRA 1 TIẾT


I. Đề bài:    

Phần 1: Trắc nghiệm:     (2điểm)
Lựa chọn câu trả lời đúng ở mỗi câu hỏi bằng cách khoanh tròn ý đúng.
Câu 1: Ở In- đô- nê- xi- a, từ sau năm 1905 nhiều tổ chức công đoàn được thành lập và bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác vào trong nước, đúng hay sai.

a. Đúng                                                                           b. Sai

Câu 2: Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu ở Lào đầu thế kỉ XX là:

a. Đấu tranh vũ trang của nhân dân Xa- va- na- khét.

b. Khởi nhgiã Cra- chê.

c. Khởi nghĩa ở cao nguyên Bô- lô- ven.

d. Khởi nghĩa A- cha Xoa.

Câu 3: Trong cuộc cách mạng công nghiệp, loại máy nào được phát minh đầu tiên?

	a. Máy dệt
b. Máy hơi nước
	c. Máy kéo sợi
d. Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước


Câu 4: Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc, đốt công xưởng?

	a. Họ sẽ không phải làm việc nữa.

b. Họ sẽ được giảm giờ làm.
	c. Máy móc, nhà xưởng đã làm họ khổ
d. Giai cấp tư sản bị thiệt hại.


Phần 2: Tự luận: (8 điểm)
Câu 5. (2điểm): Tại sao các nước tư bản phương Tây lại xâm lược các nước Đông Nam Á?
Câu 6. (4điểm): Trình bày những sự kiện cơ bản của phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1830- 1840? Đánh giá kết quả của phong trào?

Câu 7. (2 điểm): Cuộc cách mạng công nghiệp đã tác động như thế nào đến đời sống kinh tế, xã hội ở các nước tư bản, đặc biệt là đối với nước Anh?
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng
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	TL
	TN
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	Chủ đề 1: Cách mạng công nghiệp
	câu 3
	
	
	
	
	câu 7
	

	Số câu:                                      2
Số điểm:                                2,5đ
	1

0,5đ
	
	
	
	
	1

2đ
	2

2,5đ

	Chủ đề 2; Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX
	
	câu 6
	câu 4
	
	
	câu 6
	

	Số câu:                            2
Số điểm:                     4,5đ
	
	1/2

2đ
	1

0,5đ
	
	
	1/2

2đ
	2

4,5 đ

	Chủ đề 3: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
	câu 1

câu 2
	
	
	câu 5
	
	
	

	Số câu:                             3

Số điểm:                        3đ
	2

1đ
	
	
	1

2đ
	
	
	3

3đ

	Tổng:            Số câu: 7

                     Số điểm: 10đ                            
	3

1,5đ (15%)
	0,5

2đ
(20%)
	1

0,5đ
(5%)
	1

2đ
(20%)
	
	1,5

4đ
(40%)
	7

10

(100%)


III. Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm:

Mỗi câu trắc nghiệm đúng 0,5 điểm= 1,5 điểm (câu 1,3,4); câu 2 mỗi ý đúng 0,25 đ.
Câu 1: a

Câu 2: a, c

Câu 3: c

Câu 4: c
Phần II. Tự luận:

Câu 5: 
- ĐNA là khu vực khá rộng bao gồm các nước trên lục địa và hải đảo (0,5đ)

- Nằm trên đường hàng hải từ tây sang đông nối ÂĐD và TBD, có vị trí địa lí quan trọng. (0,5đ)

- Có nền văn hoá lâu đời, rực rỡ. (0,5đ)

- Giàu tài nguyên, thị trường tiêu thụ lớn, nhân công rẻ. (0,5đ)
Câu 6: 
* Những sự kiện cơ bản của ptr công nhân trong nhg năm 1830- 1840:

- 1831, công nhân dệt tơ thành phố Li- ông (P) khởi nghĩa.... (0,5đ)

- 1834, thợ tơ Li- ông lại k/n.... (0,5đ)

- 1844, công nhân dệt vùng sơ- lê- din (Đức) k/n (0,5đ)

1836- 1847, phong trào công nhân ở Anh- "Phong trào Hiến chương"  (0,5đ)

* Đánh giá kết quả của phong trào:

- Thất bại (0,5đ), vì:

+ thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng.  (0,5đ)
+ chưa có đường lối chính trị đúng đắn.(0,5đ)

- Ptr đánh dấu sự trg thành của Ptr công nhân quốc tế, tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng. (0,5đ)

Câu 7: Cuộc CMCN đã tác động:

- Kinh tế: thay đổi bộ mặt các nc TB, làm biến đổi nền ktế từ nền sx nhỏ thủ công sang nền sx lớn bằng máy móc.

- XH: CMCN làm hình thành hai g/c cơ bản trong lòng XHTB: TS và VS.

--------------------Hết ------------------------
